	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: Ngữ văn  –  LỚP 9

	Lớp: 9/
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. ĐỌC HIỂU: (5,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những mơ ước rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò - lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. 
Nếu vậy, sao bạn không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ? 
Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. 
Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức…
(Theo Phạm Lữ Ân, “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, NXB Hội Nhà văn năm 2011)
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2 (1,0 điểm):  Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập có trong hai câu : Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những mơ ước rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò - lứa tuổi bất ổn định nhất.
Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ ra phép liên kết câu được sử dụng trong trường hợp: Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức…
Câu 4 (0,5 điểm): Theo tác giả đoạn trích, nếu không theo đuổi ước mơ thì sau đó con người sẽ rơi vào trạng thái tâm lí như thế nào?
Câu 5 (1,0 điểm): Nêu nội dung của đoạn trích.
Câu 6 (1,0 điểm): Hãy chia sẻ về ước mơ của mình và cho biết em sẽ làm gì để theo đuổi ước mơ đó?
II. LÀM VĂN: (5,0 điểm)
Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.
-----HẾT-----
BÀI LÀM
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể giao đề)

Phần Đọc hiểu: (5,0 điểm)
	Câu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	0,5 

	2
	Thành phần phụ chú: lứa tuổi bất ổn định nhất
	1,0

	3
	Phép lặp
Từ ngữ: ước mơ 
	0,5
0,5 

	4
	Theo tác giả đoạn trích, nếu không theo đuổi ước mơ thì sau đó bạn sẽ rơi vào trạng thái tâm lí: chắc chắn ước mơ sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày.
(Hoặc chỉ cần trả lời hai từ “day dứt”, dằn vặt”)
	0,5

	5
	Nội dung đoạn trích: mỗi người đều có ước mơ riêng, hãy theo đuổi ước mơ để quyết định tương lai của mình; đừng để ai  đánh cắp, chi phối ước mơ đó.
(Học sinh có thể diễn đạt bằng cách khác)
	1,0

	6
	* HS nêu ước mơ của bản thân
* HS nêu hành động cụ thể để theo đuổi ước mơ của mình.
Lưu ý: Câu trả lời không vi phạm các chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
*Ghi điểm:
- Mức 1,0 điểm: Nêu được ước mơ và hành động phù hợp, diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.
- Mức 0,75 điểm: Nêu được ước mơ và hành động phù hợp, diễn đạt còn dài dòng.
- Mức 0,5 điểm: Nêu được ước mơ và hành động tương đối phù hợp, diễn đạt chưa thật rõ ràng.
- Mức 0,25: Nêu được ước mơ và chưa có hành động cụ thể hay hành động không liên quan.
- Mức 0 điểm: Chưa trả lời hoặc trả lời không liên quan.
	1,0


	II. Làm văn 



























	HS tạo lập được văn bản nghị luận: 
	5.0

	
	1. Yêu cầu chung:
a) Yêu cầu về kĩ năng:
- Bài viết phải được tổ chức thành văn bản nghị luận hoàn chỉnh; kết cấu hợp lý, diễn đạt trôi chảy, hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,...
- Biết vận dụng kĩ năng viết bài văn NL về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
b) Yêu cầu về kiến thức: Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích phải có luận điểm, luận cứ rõ ràng, thuyết phục.
	

	
	2. Yêu cầu cụ thể:
a) Đảm bảo các phần của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích: Trình bày đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
b) Xác định đúng đối tượng nghị luận: Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.
c) Viết bài: Vận dụng tốt cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là những yêu cầu có tính định hướng:
-  Mở bài: Giới thiệu truyện ngắn Làng và nhân vật ông Hai – nhân vật chính của tác phẩm, một trong những nhân vật thành công bậc nhất của văn học thời kì kháng chiến chống Pháp .
- Thân bài: 
Triển khai các nhận định về tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai và nghệ thuật đặc sắc của nhà văn. 
[bookmark: _GoBack]* Tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai là tình cảm nổi bật xuyên suốt toàn truyện: 
+ Chi tiết đi tản cư nhớ làng 
+ Theo dõi tin tức kháng chiến 
+ Tâm trạng khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây 
+ Niềm vui tin đồn được cải chính
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:
+ Chọn tình huống tin đồn thất thiệt để thể hiện diễn biến tâm trạng nhân vật
+ Các chi tiết miêu tả nhân vật 
+ Các hình thức trần thuật (đối thoại, độc thoại,…).
 Nhận xét, đánh giá về nhân vật:
-  Kết bài:
Sức hấp dẫn của hình tượng nhân vật. Thành công của nhà văn khi xây dựng hình tượng nhân vật ông Hai. 
	
0.25

0.25




0.5


3.0













0.5

	
	d) Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	e) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25





[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: Ngữ văn 9 
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: Tự luận
- Cấu trúc:
- Phần đọc hiểu: 5,0 điểm (gồm 6 câu hỏi: nhận biết: 4 câu: 3 điểm, Thông hiểu 1 câu: 1điểm, Vận dụng 1 câu: 1 điểm)
- Phần làm văn: 5,0 điểm (gồm 1 câu hỏi/yêu cầu: nhận biết 1 điểm, Thông hiểu:2,0  điểm; Vận dụng: 1 điểm; Vận dụng cao: 1.0 điểm).
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
(số câu)
	Thông hiểu (số câu)
	Vận dụng (số câu)
	Vận dụng cao (số câu)
	

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn văn bản nghị luận
	4
	1
	1
	0
	5

	Tỉ lệ % điểm
	30%
	10%
	10%
	
	50%

	2
	Viết
	Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
	1*
	1*
	1*
	1
	1

	Tỉ lệ % điểm
	10%
	20%
	10%
	10%
	50%

	Tỉ lệ % điểm các mức độ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%







2. Bảng đặc tả:
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 9
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi 
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông 
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn văn bản nghị luận
	Nhận biết:
- Phương thức biểu đạt.
- Thành phần biệt lập
- Liên kết câu.
- Một chi tiết trong đoạn trích.
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung đoạn trích.
Vận dụng:
-Bày tỏ suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến đoạn trích.
	4
	1
	1
	

	1
	Viết
	Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
	Nhận biết:
- Kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
Thông hiểu:
- Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích 
Vận dụng:
- Viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích theo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
Vận dụng cao:
- Viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, theo bố cục 3 phần, có luận điểm, luận cứ rõ ràng, có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo.
	
	
	
	1 TL*




